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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN TIN 8 

I. PHẦN THỰC HÀNH TRÊN MÁY (4 ĐIỂM)  

- Ôn kiến thức trọng tâm từ bài 5 đến bài 8 (các dạng bài thực hành sẽ tương 

tự như các bài sau) 

Bài 1: Sử dụng phần mềm bảng tính để: 

a) Tạo bảng tính như sau: 

 
b) Vẽ biểu đồ hình tròn như hình tròn thể hiện phần tỉ lệ phần trăm như hình sau 

 
Bài 2: Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để tạo văn bản như sau 

 



 2 GV: Phan Định – Trường THCS Nguyễn Du – Đăk Song 

 

 

II. PHẦN LÝ THUYẾT TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM) 

- Các em luyện trên Azota (theo đường link thầy gửi trong nhóm lớp) 

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế 
Câu 1: Ưu điểm nổi bật của chương trình bảng tính là? 

A. Tính toán thủ công 

B. Tính toán tự động 

C. Tính toán chính xác 

D. Đáp án khác 

Câu 2: Nhờ đâu mà chương trình bảng tính có ưu điểm là tính toán tự động? 

A. Vì chương trình thực hiện các phép tính khó 

B. Vì chương trình bảng tính cho phép tính toán theo địa chỉ ô 

C. Vì chương trình sử dụng các công nghệ tiên tiến 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 3: Đâu là địa chỉ ô được sử dụng trong chương trình bảng tính? 

A. Địa chỉ tương đối 

B. Địa chỉ tuyệt đối 

C. Địa chỉ hỗn hợp 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 4: Địa chỉ tương đối có đặc điểm? 

A. Không thay đổi khi sao chép công thức nhưng vẫn giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô 

chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức 

B. Tự động thay đổi khi sao chép công thức nhưng vẫn giữ nguyên vị trí tương đối giữa 

ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức 

C. Tự động thay đổi khi sao chép công thức nhưng không giữ nguyên vị trí tương đối 

giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 5: Trong chương trình bảng tính, một địa chỉ ô trong công thức không thay đổi khi 

sao chép công thức thì địa chỉ đó là? 

A. Địa chỉ tương đối 

B. Địa chỉ tuyệt đối 

C. Địa chỉ hỗn hợp 

D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 6: Địa chỉ tuyệt đối có kí hiệu nào trước tên cột và trước tên hàng? 

A. $ 

B. & 

C. # 

D. % 

Câu 7: Đáp án nào dưới đây là địa chỉ tuyệt đối? 

A. $J2 

B. J$2 

C. J2 

D. Đáp án khác 

Câu 8: Sau khi nhập địa chỉ tương đối, em nhấn phím nào để chuyển địa chỉ tương đối 

thành địa chỉ tuyệt đối? 

A. F3 
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B. F4 

C. F2 

D. F1 

Câu 9: Địa chỉ tuyệt đối có đặc điểm? 

A. Thay đổi khi sao chép công thức 

B. Không thay đổi khi sao chép công thức 

C. Thay đổi theo từng phần mềm 

D. Đáp án khác 

Câu 12: Để sao chép dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang tranh tính thì 

em sử dụng lệnh? 

A. Cut 

B. Paste 

C. Delete 

D. Copy 

Câu 13: Công thức của doanh thu trong bảng sau được tính bằng công thức nào? 

 
A. Đơn giá + Số lượt mua 

B. Đơn giá - Số lượt mua 

C. Đơn giá / Số lượt mua 

D. Đơn giá * Số lượt mua 

Câu 14: Công thức tại ô E4 khi sao chép đến ô E5 thì? 

 
A. Các địa chỉ ô trong công thức sẽ không thay đổi 

B. Các địa chỉ ô trong công thức sẽ thay đổi giống ô E4 

C. Các địa chỉ ô trong công thức sẽ tự thay đổi 

D. Đáp án khác 

Câu 15: Khi sao chép công thứ từ ô E4 sang E5 thì công thức ô E5 sẽ là? 



 4 GV: Phan Định – Trường THCS Nguyễn Du – Đăk Song 

 

 
A. =C4/D5 

B. =C5*D4 

C. =C5*D5 

D. Đáp án khác 

Câu 16: Nếu sao chép công thức từ ô E4 đến ô E6 thì công thức ô E6 sẽ là? 

 
A. =C6*D5 

B. =C5*D4 

C. =C6*D6 

D. =E4*D6 

BÀI 6: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU 
Câu 1: Việc sử dụng bảng mã nào sẽ không hoàn toàn đúng với thứ tự trong tiếng 
Việt? 
A. Telex 
B. VNI 
C. Unicode 
D. Cả ba đáp án trên đều sai 
Câu 2: Chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu có thể giải quyết những yêu cầu nào dưới 
đây? 
A. Sắp xếp các ô theo thứ tự bảng chữ cái 
B. Lựa chọn ô nào có dữ liệu giống nhau 
C. Tìm kiếm các ô thông tin dựa trên một ô dữ liệu 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng 
Câu 3: Chọn lệnh nào để thực hiện sắp xếp các ô dữ liệu theo bảng chữ cái? 
A. Data 
B. Filter 
C. Sort 
D. Đáp án khác 
Câu 4: Lệnh Sort nằm trong thẻ? 
A. Home 
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B. Insert 
C. Data 
D. Đáp án khác 
Câu 5: Khi muốn thêm một tiêu chí sắp xếp thì chọn ? 
A. Delete Level 
B. Copy Level 
C. Add Level 
D. Đáp án khác 
Câu 6: Khi không muốn sắp xếp dòng tiêu đề thì em chọn? 
A. My data has headers 
B. Delete Level 
C. Copy Level 
D. Options 
Câu 7: Muốn xóa bỏ tiêu chí sắp xếp ta chọn? 
A. Copy Level 
B. Add Level 
C. Delete Level 
D. Đáp án khác 
Câu 8: Chức năng lọc dữ liệu của phần mềm bảng tính được sử dụng để? 
A. Chọn các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó 
B. Chọn và chỉ hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó 
C. Chọn và không hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó 
Câu 9: Để lọc dữ liệu thì ta chọn lệnh? 
A. Select All 
B. Filter 
C. Sort 
D. Đáp án khác 
Câu 10: Để bỏ lọc dữ liệu chọn lệnh? 
A. Select All 
B. Filter 
C. Sort 
D. Đáp án khác 
Câu 11: Dữ liệu không đúng với điều kiện lọc sẽ? 
A. Được hiển thị 
B. Thay đổi 
C. Bị ẩn đi 
D. Đáp án khác 
Câu 12: Tùy chọn Number Filters sẽ xuất hiện khi nháy chuột vào nút lệnh lọc dữ 
liệu nếu? 
A. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu kí tự 
B. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu số 
C. Cả hai đáp án trên đều đúng 
Câu 13: Tùy chọn Text Filters sẽ xuất hiện khi nháy chuột vào nút lệnh lọc dữ liệu 
nếu? 
A. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu kí tự 
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B. Các ô trong cột đó chứa dữ liệu số 
C. Cả hai đáp án trên đều đúng 
D. Cả hai đáp án trên đều sai 
Cho hình ảnh Phiếu khảo sát sau Em hãy quan sát và trả lời các câu hỏi sau (từ câu 
14 đến 18) 

 
Câu 14:  Dựa trên phiếu khảo sát đó, theo em bảng tính gồm các cột nào? 
A. Số thứ tự 
B. Họ và tên 
C. Tên tổ và Nội dung 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng   
Câu 15: Dựa trên phiếu khảo sát đó, theo em dữ liệu ở cột số thứ tự thuộc dạng? 
A. Chữ 
B. Kí hiệu 
C. Số 
D. Đáp án khác 
Câu 16: Dựa trên phiếu khảo sát đó, theo em dữ liệu ở cột họ và tên thuộc dạng? 
A. Chữ 
B. Kí hiệu 
C. Số 
D. Đáp án khác 
Câu 17: Dựa trên phiếu khảo sát đó, theo em dữ liệu ở cột nội dung thuộc dạng? 
A. Chữ 
B. Kí hiệu 
C. Số 
D. Đáp án khác 
Câu 18: Dựa trên phiếu khảo sát đó, theo em dữ liệu ở cột tên tổ thuộc dạng? 
A. Chữ 
B. Kí hiệu 
C. Số 
D. Đáp án khác 
Câu 19: Tiêu chí sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự bảng chữ cái trong bảng 
sau là? 
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A. Sắp xếp số thứ tự theo số tự nhiên 
B. Sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái 
C. Sắp xếp nội dung theo thứ tự bảng chữ cái 
D. Đáp án khác 
Câu 20: Muốn sắp xếp cột Tên của bảng Kết quả khảo sát lớp 8A ở Hình sau theo 
thứ tự bảng chữ cái thì chọn vùng dữ liệu nào dưới đây để sắp xếp? 

 
A. A1:E12  
B. A2:E11  
C. A1:E11 
D. A2:E12 
Câu 21: Trong vùng dữ liệu A2:E12 thì đâu là hàng tiêu đề của bảng? 

 
A. Hàng 2 
B. Hàng 1 
C. Hàng 12 
D. Đáp án khác 
Câu 22: Trong vùng dữ liệu A2:E12 thì hàng nào là dữ liệu cần sắp xếp? 
A. Hàng 2 đến hàng 12 
B. Hàng 3 đến hàng 12 
C. Hàng 3 đến hàng 11 
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D. Hàng 1 đến hàng 12 
BÀI 7: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ 

Câu 1: Biểu đồ được sử dụng để? 
A. Minh họa dữ liệu một cách trực quan 
B. Giúp em dễ dàng so sánh dữ liệu 
C. Dự đoán xu hướng tăng hay giảm của giữ liệu 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 2: Biểu đồ cột được sử dụng để? 
A. Thể hiện dữ liệu 
B. So sánh dữ liệu 
C. Phân loại dữ liệu 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 3: Biểu đồ đoạn thẳng được sử dụng để? 
A. Hiển thị dữ liệu 
B. So sánh các dữ liệu 
C. Quan sát xu hướng tăng giảm của dữ liệu theo thời gian hay quá trình nào đó 
D. Đáp án khác 

Câu 4: Biểu đồ hình quạt trong hữu ích trong? 
A. Hiển thị dữ liệu 
B. So sánh các dữ liệu 
C. Trường hợp cần so sánh các phần với tổng thể 
D. Đáp án khác 

Câu 5: Biểu đồ là? 
A. Các minh họa dữ liệu khách quan 
B. Cách minh họa dữ liệu trực quan 
C. Cách minh họa dữ liệu độc đáo 
D. Đáp án khác 

Câu 6: Biểu đồ giúp? 
A. Dễ dàng so sánh 
B. Nhận định xu hướng thay đổi của dữ liệu 
C. Dễ dàng so sánh và nhận định xu hướng thay đổi của dữ liệu 
D. Đáp án khác 

Câu 7: Cần sử dụng loại biểu đồ phù hợp với? 
A. Mục đích bài tập 
B. Mục đích của việc biểu diễn và thể hiện dữ liệu 
C. Dạng dữ liệu 
D. Đáp án khác 

Câu 8: Tình huống nào dưới đây cần sử dụng biểu đồ? 
A. Khái niệm và chức năng của máy tính 
B. Thể hiện lượng mưa ở Hà Nội trong năm 2022 
C. Đặc trưng của máy tính 
D. Cả ba đáp án trên đều đúng 

Câu 9: Tình huống nào dưới đây không cần sử dụng biểu đồ? 
A. Thể hiện lượng mưa trong một năm 
B. Thể hiện chiều cao của một lớp học 
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C. Khái niệm và đặc trưng của máy tính để bàn 
D. Đáp án khác 

Câu 10: Chọn lệnh nào để lập biểu đồ cột? 
A. Insert Pie 
B. Insert Column or Bar Chart 
C. Doughnut Chart 
D. Đáp án khác 

Câu 11: Lệnh Insert Column or Bar Chart nằm trong thẻ? 
A. Data 
B. Home 
C. Insert 
D. View 

Câu 12: Nếu cần so sánh tỉ lệ phần trăm số học sinh của mỗi nội dung Tin học trên 
tổng số học sinh được khảo sát, em nên dùng cách nào để thể hiện dữ liệu? 

A. Biểu đồ hình quạt tròn 
B. Biểu đồ đường thẳng 
C. Biểu đồ cột 
D. Đáp án khác 

Câu 13: Em nên thể hiện bảng sau dưới dạng biểu đồ nào? 

 
A. Biểu đồ hình quạt tròn 
B. Biểu đồ đường thẳng 
C. Biểu đồ cột 
D. Đáp án khác 

Câu 14: Cho biểu đồ sau, em có nhận xét gì về doanh thu công nghiệp phần mềm 
giai đoạn 2016-2020? 

 
A. Từ 2016 - 2020 doanh thu giảm từ 5.439 xuông 3. 036 
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B. Từ 2016 - 2020 doanh thu tăng mạnh 
C. Từ 2016 - 2020 doanh thu tăng từ 3. 036 lên 5.439 
D. Đáp án khác 

BÀI 8: LÀM VIỆC VỚI DANH SÁCH DẠNG LIỆT KÊ 
Câu 1: Với danh sách có hàng trăm mục thì làm thế náo để tiết kiệm thời gan nhập 
và không bị nhầm thứ tự các mục? 

A. Nhập từng số thứ tự của danh sách  
B. Gạch đầu dòng và sắp xếp các danh mục theo thứ tự 
C. Gạch đầu dòng 
D. Đáp án khác 

Câu 3: Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp mấy kiểu danh sách dạng liệt kê? 
A. Ba kiểu 
B. Bốn kiểu 
C. Năm kiểu 
D. Hai kiểu 

Câu 4: Hình sảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào? 

 
A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách đầu dòng 
B. Danh sách có thứ tự 
C. Danh sách đầu dòng 
D. Đáp án khác 

Câu 5: Hình sảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào? 
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A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách đầu dòng 
B. Danh sách có thứ tự 
C. Danh sách đầu dòng 
D. Đáp án khác 

Câu 6: Mỗi đơn vị trong danh sách dạng liệt kê là? 
A. Một đoạn văn bản 
B. Một dãy số 
C. Một văn bản 
D. Một chữ cái 

Câu 7: Mỗi đoạn văn bản trong danh sách liệt kê được phân tách nhau bởi 
A. Một con số 
B. Một chữ cái 
C. Một kí tự đặc biệt 
D. Một văn bản 

Câu 8: Mỗi đơn vị trong danh sách dạng liệt kê được tạo ra khi người dùng nhấn 
phím? 

A. Space 
B. Enter 
C. Tabs 
D. Caps lock 

Câu 9: Trong danh sách dấu đầu dòng, mỗi đoạn văn bản bắt đầu bằng? 
A. Một kí tư đặc biệt 
B. Một chữ đầu dòng 
C. Một số đầu dòng 
D. Một dấu đầu dòng 

Câu 10: Các dấu đầu dòng được tự động tạo ra khi? 
A. Thêm chữ mới 
B. Thêm số mới 
C. Thêm đoạn văn bản mới 
D. Đáp án khác 

Câu 12: Thứ tự trong danh sách có thứ tự được tạo và cập nhật tự động khi? 
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A. Thêm các đoạn văn bản trong danh sách 
B. Bớt các đoạn văn bản trong danh sách 
C. Thêm các đoạn văn bản trong danh sách, bớt các đoạn văn bản trong danh 

sách 
Câu 13: Sử dụng danh sách dạng liệt kê giúp? 

A. Văn bản trở nên rõ ràng 
B. Văn bản có tính thẩm mĩ hơn 
C. Văn bản trở nên rõ ràng, có tính thẩm mĩ hơn  

Câu 14: Nếu được sử dụng đúng cách, các dấu đầu dòng và thứ tự cso tác dụng 
như? 

A. Hình thức nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung đoạn văn bản 
B. Cách để biểu thị tầm quan trọng của nội dung văn bản 
C. Điểm truy cấp cho người đọc 
D. Đáp án khác 

Câu 15: Dạng liệt kê chia nhỏ các đoạn văn bản dài giúp người đọc có khả năng? 
A. Tham khảo thông tin một cách đa dạng 
B. Tham khảo thông tin chính xác 
C. Tham khảo thông tin nhanh chóng, dễ dàng 
D. Đáp án khác 

Câu 16: Công cụ xử lý hình ảnh giúp? 
A. Nâng cao hình thức biểu đạt 
B. Nâng cao số lượng sử dụng hình ảnh 
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng hình ảnh 
D. Đáp án khác 

Câu 17: Các thao tác trong công cụ xử lý hình ảnh là? 
A. Chèn ảnh 
B. Xóa ảnh 
C. Thêm ảnh 
D. Chèn ảnh, xóa ảnh và thêm ảnh 

Câu 18: Phầm mềm soạn thảo văn bản cung cấp thư viện đa dạng các mẫu hình đồ 
họa, các chữ năng để? 

A. Chỉnh sửa hình ảnh 
B. Vẽ biểu đồ 
C. Vẽ hình đồ họa trong văn bản 
D. Đáp án khác 

Câu 19: Phầm mềm soạn thảo văn bản cung cấp nhiều công cụ nâng cao để? 
A. Làm việc với hình ảnh 
B. Làm việc với hình đồ họa 
C. Làm việc với hình ảnh và làm việc với hình đồ họa 

Câu 20: Em hãy chọn những phương án sai trong các phương án sau? 
A. Có thể sử dụng kết hợp danh sách đầu đầu dòng và danh sách có thứ tự 
B. Danh sách dạng liệt kê không tự động cập nhật khi thêm hoặc bớt đoạn văn 
C. Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp hai kiểu danh sách dạng liệt kê 
D. Chỉ có thể sử dụng một kiểu danh sách dạng liệt kê cho một văn bản 

Câu 21: Em hãy chọn phương án sai trong các phương án sau? 
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A. Không thể vẽ hình đồ hoạ trong phần mềm soạn thảo văn bản 
B. Có thể chèn thêm, xoá bỏ, thay đổi kích thước của hình ảnh và hình đồ hoạ 

trong văn bản 
C. Có thể vẽ hinh đồ hoạ trong phân mềm soạn thảo văn bản 
D. Có thể chèn hình ảnh vào văn bản để minh hoạ cho nội dung 

 


